Mã ID Điểm Dịch vụ: ______________ Tên: ________________ Họ_____________Tuổi của Trẻ: _____________

Các Câu hỏi về Tác động của Chương trình PCD-Bản khảo sát Cơ sở
Giai đoạn Phát triển: Từ 8-60 tháng
Đối với các câu hỏi sau đây, vui lòng cho biết mức độ đồng ý của quý vị với từng phát biểu. Khi trả lời các câu hỏi dưới đây, hãy chọn câu trả lời phù hợp với mức độ hiểu biết về hành vi của trẻ nhất trước khi quý vị bắt đầu tham gia vào chương trình Các Dịch vụ Phát triển Mối liên hệ Phụ huynh Trẻ em (PCDS). 
Câu hỏi về Kiến thức Tổng quát
1. Tôi biết độ tuổi mà bộ não của một đứa trẻ bắt đầu phát triển.
Đồng ý Mạnh mẽ
Đồng ý

Không biết

Không Đồng ý
Rất không Đồng ý
2. Tôi biết ở tuổi nào tôi có thể bắt đầu đọc sách trẻ em cho con tôi.
Đồng ý Mạnh mẽ
Đồng ý

Không biết

Không Đồng ý
Rất không Đồng ý
3. Tôi biết ở tuổi nào sẽ rất hữu ích để bắt đầu nói chuyện với con tôi.
Đồng ý Mạnh mẽ
Đồng ý

Không biết

Không Đồng ý
Rất không Đồng ý
4. Tôi biết làm thế nào để dạy toán cho con tôi.
Đồng ý Mạnh mẽ
Đồng ý

Không biết

Không Đồng ý
Rất không Đồng ý
Hướng dẫn 
Đối với những câu hỏi sau đây, vui lòng cho biết mức độ quý vị thực hiện những điều sau đây thường xuyên ra sao.
1. Tôi có thể giữ bình tĩnh khi con tôi có hành vi sai.
Luôn luôn

Hầu hết thời gian

Đôi khi


Chưa bao giờ

2. Tôi có thể giúp con tôi bình tĩnh khi cháu bối rối.
Luôn luôn

Hầu hết thời gian

Đôi khi


Chưa bao giờ

3. Tôi có thể kiên nhẫn khi con tôi khóc.
Luôn luôn

Hầu hết thời gian

Đôi khi


Chưa bao giờ

4. Tôi cố gắng sử dụng các kỹ thuật tương tự để hướng dẫn hành vi của con tôi.
Luôn luôn

Hầu hết thời gian

Đôi khi


Chưa bao giờ

Các nguồn lực
Đối với các phát biểu sau, vui lòng cho biết mức độ đồng ý của quý vị. 
1. Tôi biết đi đến đâu nếu con tôi cần giúp đỡ.
Đồng ý Mạnh mẽ
Đồng ý

Không biết

Không Đồng ý
Rất không Đồng ý
2. Tôi biết nơi để tìm các sinh hoạt vui vẻ mà con tôi thích.
Đồng ý Mạnh mẽ
Đồng ý

Không biết

Không Đồng ý
Rất không Đồng ý
3. Tôi có người giúp đỡ và hỗ trợ tôi vượt qua những giai đoạn khó khăn.
Đồng ý Mạnh mẽ
Đồng ý

Không biết

Không Đồng ý
Rất không Đồng ý
4. Tôi có người giúp cho con tôi nếu tôi tức giận hoặc cần thời gian để bình tĩnh (ví dụ: bạn bè, hàng xóm, gia đình).
Đồng ý Mạnh mẽ
Đồng ý

Không biết

Không Đồng ý
Rất không Đồng ý
Trao quyền
Đối với các phát biểu sau, vui lòng cho biết mức độ đồng ý của quý vị. 
1. Tôi biết điểm mạnh của con tôi và cách con tôi học hỏi.
Đồng ý Mạnh mẽ
Đồng ý

Không biết

Không Đồng ý
Rất không Đồng ý
2. Tôi biết những dịch vụ nào phù hợp cho con tôi.
Đồng ý Mạnh mẽ
Đồng ý

Không biết

Không Đồng ý
Rất không Đồng ý
3. Tôi cảm thấy thoải mái khi hỏi những câu hỏi về con tôi dành cho người đến thăm viếng nhà.
Đồng ý Mạnh mẽ
Đồng ý

Không biết

Không Đồng ý
Rất không Đồng ý
4. Tôi cảm thấy thoải mái khi hỏi bác sĩ của con tôi về sức khoẻ của cháu.
Đồng ý Mạnh mẽ
Đồng ý

Không biết

Không Đồng ý
Rất không Đồng ý
5. Tôi biết những quyền hạn hợp pháp của tôi trong vai trò là cha mẹ.
Đồng ý Mạnh mẽ
Đồng ý

Không biết

Không Đồng ý
Rất không Đồng ý
6. Tôi cảm thấy thoải mái tham gia vào các sự kiện của cộng đồng.
Đồng ý Mạnh mẽ
Đồng ý

Không biết

Không Đồng ý
Rất không Đồng ý
Mốc quan trọng
Những phát biểu sau đây đề cập đến các nguyên tắc chung khi trẻ đạt được các cột mốc phát triển quan trọng thường thấy ở trẻ từ 8 đến 60 tháng tuổi. Do đó, khi đứa trẻ đạt đến một cột mốc cụ thể sẽ có thể có biểu hiện khác nhau tùy theo từng trẻ.  
Đối với các phát biểu sau, vui lòng cho biết mức độ đồng ý của quý vị. 
Kỹ năng Vận động 
1. Trẻ em từ 8 đến 14 tháng tuổi có thể xếp chồng lên nhau, cháu này đứng trên đầu cháu kia.
Đồng ý Mạnh mẽ
Đồng ý

Không biết

Không Đồng ý
Rất không Đồng ý
2. Trẻ em từ 14 đến 24 tháng có thể đi bộ giật lùi.
Đồng ý Mạnh mẽ
Đồng ý

Không biết

Không Đồng ý
Rất không Đồng ý
3. Trẻ từ 24 đến 36 tháng tuổi có thể giữ thăng bằng trên một chân.
Đồng ý Mạnh mẽ
Đồng ý

Không biết

Không Đồng ý
Rất không Đồng ý
4. Trẻ em từ 36 đến 60 tháng tuổi có thể đứng trên một chân.
Đồng ý Mạnh mẽ
Đồng ý

Không biết

Không Đồng ý
Rất không Đồng ý
Ngôn ngữ
1. Trẻ em từ 8 đến 14 tháng tuổi có thể cho biết tên của mình.
Đồng ý Mạnh mẽ
Đồng ý

Không biết

Không Đồng ý
Rất không Đồng ý
2. Trẻ em từ 14 đến 24 tháng có thể phát biểu rõ ràng hầu hết thời gian.
Đồng ý Mạnh mẽ
Đồng ý

Không biết

Không Đồng ý
Rất không Đồng ý
3. Trẻ từ 24 đến 36 tháng tuổi có thể hỏi "cái gì", "ở đâu" và "tại sao".
Đồng ý Mạnh mẽ
Đồng ý

Không biết

Không Đồng ý
Rất không Đồng ý
4. Trẻ em từ 36 đến 60 tháng tuổi có thể hát các bài hát.
Đồng ý Mạnh mẽ
Đồng ý

Không biết

Không Đồng ý
Rất không Đồng ý
Trí tuệ 
1. Trẻ em từ 8 đến 14 tháng tuổi có thể tìm kiếm những thứ mà chúng đã bỏ rơi. 
Đồng ý Mạnh mẽ
Đồng ý

Không biết

Không Đồng ý
Rất không Đồng ý
2. Trẻ em từ 14 đến 24 tháng tuổi có thể tách rời mọi thứ và cố gắng gom chúng lại với nhau.
Đồng ý Mạnh mẽ
Đồng ý

Không biết

Không Đồng ý
Rất không Đồng ý
3. Trẻ em từ 24 đến 36 tháng tuổi có thể trò chuyện và chơi với những người bạn trong trí tưởng tượng của cháu.
Đồng ý Mạnh mẽ
Đồng ý

Không biết

Không Đồng ý
Rất không Đồng ý
4. Trẻ em từ 36 đến 60 tháng tuổi có thể đếm đến số 20.
Đồng ý Mạnh mẽ
Đồng ý

Không biết

Không Đồng ý
Rất không Đồng ý
Cảm xúc về mặt Xã hội
1. Trẻ em từ 8 đến 14 tháng tuổi có thể nhận biết được sự khác biệt giữa khuôn mặt của một người mà cháu biết và một người lạ. 
Đồng ý Mạnh mẽ
Đồng ý

Không biết

Không Đồng ý
Rất không Đồng ý
2. Trẻ em từ 14 đến 24 tháng tuổi có thể nói "Không" thường xuyên.
Đồng ý Mạnh mẽ
Đồng ý

Không biết

Không Đồng ý
Rất không Đồng ý
3. Trẻ em từ 24 đến 36 tháng tuổi có thể sử dụng từ "của con/mine" hoặc "con/me".
Đồng ý Mạnh mẽ
Đồng ý

Không biết

Không Đồng ý
Rất không Đồng ý
4. Trẻ em từ 36 đến 60 tháng có thể hiểu làm thế nào để luân phiên làm việc gì với người khác.
Đồng ý Mạnh mẽ
Đồng ý

Không biết

Không Đồng ý
Rất không Đồng ý
Đây là phần kết thúc của cuộc khảo sát này. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian tham gia!
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